
SỞ Y TẾ TỈNH BẮC NINH 

BỆNH VIỆN SẢN - NHI 

 

Số: 445/QĐ-BVSN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bắc Ninh, ngày 04 tháng 6 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của Gói thầu: Mua sắm Vật tư y tế 

tiêu hao thuộc dự toán Mua sắm Vật tư y tế tiêu hao 

 

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN SẢN - NHI TỈNH BẮC NINH 

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023 của Quốc 

hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 02 năm 2024 

về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn 

nhà thầu; 

Căn cứ Quyết định số 269/QĐ-BVSN ngày 15 tháng 4 năm 2024 của Giám đốc 

Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt danh mục, số lượng, yêu cầu kỹ 

thuật cơ bản: Vật tư y tế tiêu hao; 

Căn cứ Quyết định số 362/QĐ-BVSN ngày 08 tháng 5 năm 2024 của Giám đốc 

Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự 

toán Mua sắm Vật tư y tế tiêu hao; 

Căn cứ Quyết định số 384/QĐ-BVSN ngày 14 tháng 5 năm 2024 của Giám đốc 

Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu: Mua sắm Vật 

tư y tế tiêu hao; 

Căn cứ Báo cáo đánh giá E-HSDT Gói thầu: Mua sắm Vật tư y tế tiêu hao ngày 

30 tháng 5 năm 2024 của Tổ chuyên gia đấu thầu; 

Căn cứ Biên bản đối chiếu tài liệu ngày 31 tháng 5 năm 2024 Gói thầu: Mua sắm 

Vật tư y tế tiêu hao; 

Căn cứ Tờ trình ngày 31 tháng 5 năm 2024 của Tổ chuyên gia đấu thầu về việc 

đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm Vật tư y tế tiêu hao; 

Căn cứ Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm Vật tư 

y tế tiêu hao ngày 03 tháng 6 năm 2024 Tổ thẩm định đấu thầu. 

 Xét đề nghị của Tổ thẩm định đấu thầu. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của Gói thầu: Mua sắm Vật tư y tế 

tiêu hao thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu, bao gồm: 



Tên dự toán mua sắm: Mua sắm Vật tư y tế tiêu hao. 

Tên gói thầu: Gói thầu: Mua sắm Vật tư y tế tiêu hao. 

Tên đơn vị trúng thầu: Liên danh nhà thầu TT-3P. 

Giá trúng thầu: 5.199.052.000 (Bằng chữ: Năm tỷ một trăm chín mươi chín triệu 

không trăm năm mươi hai nghìn đồng chẵn.) 

Nguồn vốn: Nguồn thu hoạt động sự nghiệp của bệnh viện. 

Thời gian thực hiện gói thầu: 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 

Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 

Loại hợp đồng: Đơn giá cố định. 

Các nội dung cần lưu ý (nếu có): Không có. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

Giao phòng Vật tư-Thiết bị y tế, phòng Tài chính kế toán và các bộ phận liên 

quan căn cứ nội dung được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, tiến hành tổ chức thực 

hiện các bước tiếp theo theo quy định của Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn hiện 

hành. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Phòng Vật tư-Thiết bị y tế, 

phòng Tài chính kế toán và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Cổng TTĐT của UBND tỉnh và SYT; 

- Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia; 

- Lưu: VT, Tổ chuyên gia, Tổ thẩm định, 

VTTBYT, TCKT. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hoài Nam 

 

 

 

 



Phụ lục 

 (Kèm theo Quyết định số 445/QĐ-BVSN ngày 04 tháng 6 năm 2024) 

 

Stt Tên hàng hoá 
Tên thương 

mại 
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Ký mã 

hiệu, nhãn 

mác 

Hãng sản 

xuất 

Nước 

sản 

xuất 

Quy 

cách 

Đơn 

vị 

tính 

Số lượng 
 Đơn giá 

(VNĐ)  

 Thành tiền 

(VNĐ)  

A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂM THÀNH      4.975.052.000 

1 

Bộ quả lọc máu 

liên tục dùng 

cho bệnh nhân 

tối thiểu 30kg 

Bộ quả lọc 

máu liên tục 

Prismaflex 

M100 

Quả lọc máu liên tục kèm bộ dây dẫn: 

Chất liệu:Sợi lọc AN69 HF: Acrylonitrile 

và  sodium methallyl sulfonate 

copolymer.Vỏ và đầu quả lọc: 

Polycarbonate.Ống dẫn: PVC.Cartridge: 

PETG ,Phương pháp tiệt trùng: EtO 

(ethylene oxide).Thông số kỹ thuật của 

quả lọc:Áp lực máu tối đa (mmHg/kPa): 

500/66,6.Thể tích máu trong quả lọc 

(±10%): 152 ml.Diện tích màng hiệu 

dụng: 0,9m2.Đường kính trong của sợi lọc 

(khi ướt): 240µm.Độ dày thành sợi lọc: 

50µm.Tốc độ máu: 75 - 400 ml/phút.Thể 

tích mồi máu (chỉ ở quả lọc): 66 ml 

±10%.Cân nặng bệnh nhân tối thiểu: 30 

kg. 

106697 
Gambro 

Industries 
Pháp 

Thùng 

4 bộ 
Bộ 10 7.300.000 73.000.000 

2 

Bộ quả lọc máu 

liên tục dùng 

cho bệnh nhân   

tối thiểu 11kg 

Bộ quả lọc 

máu liên tục 

Prismaflex 

M60 set 

Quả lọc máu liên tục kèm bộ dây dẫn.Chất 

liệu:Sợi lọc AN69 HF: Acrylonitrile và  

sodium methallyl sulfonate copolymer.Vỏ 

và đầu quả lọc: Polycarbonate.Ống dẫn: 

PVC.Cartridge: PETG.Tiệt trùng: EtO 

(ethylene oxide).Thông số hoạt động của 

quả lọc.Áp lực máu tối đa (mmHg/kPa): 

500/66,6.Thể tích máu (± 10 %): 93 

ml.Diện tích màng hiệu dụng: 0,6 

m2.Đường kính trong của sợi lọc (khi 

ướt): 240µm.Độ dày thành sợi lọc: 

50µm.Tốc độ máu: 50 -180 ml / phút.Cân 

nặng bệnh nhân tối thiểu: 11 kg. 

106696 
Gambro 

Industries 
Pháp 

Thùng 

4 bộ 
Bộ 10 6.600.000 66.000.000 

3 

Bộ quả siêu lọc 

máu dùng cho 

trẻ em 

Bộ quả lọc 

máu liên tục 

PRISMAFL

Quả lọc máu liên tục  kèm bộ dây dẫn cho 

bệnh nhi với cân nặng >8kg:Chất 

liệu:Màng lọc: Polyarylethersulfone (sợi 

rỗng PAES).Vỏ và đầu quả lọc: 

109841 
Gambro 

Industries 
Pháp 

Thùng 

4 bộ 
Bộ 10 13.300.000 133.000.000 
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EX HF20 

SET 

Polycarbonate.Ống dẫn: PVC.Cartrige: 

PETG.Các thông số khác: Thể tích máu 

trong bộ quả lọc (± 10 %): 60ml.Diện tích 

màng hiệu dụng: 0,2 m2.Đường kính trong 

của sợi lọc (khi ướt): 215 µm.Độ dày 

thành sợi lọc: 50 µm.Tốc độ dòng máu tối 

thiểu: 20 ml/phút.Tốc độ dòng máu tối đa: 

100 ml/phút .Thể tích mồi máu (chỉ ở quả 

lọc): 17ml.TMP tối đa: 500mmHg/67 kPa 

4 
Bơm tiêm nhựa 

1ml 

Bơm tiêm  

1ml 

Xy lanh 1ml, được sản xuất từ nhựa y tế, 

kim làm bằng thép không gỉ. Đã tiệt trùng. 

BT1-KT-

VH 
Vinahankook 

Việt 

Nam 

Hộp 

100 Cái  
Cái 5.000 700 3.500.000 

5 
Bơm tiêm nhựa 

5ml 

Bơm tiêm  

5ml 

Xy lanh 5ml, được sản xuất từ nhựa y tế. 

Pít tông có khía bẻ gãy để hủy sau khi sử 

dụng. Kim làm bằng thép không gỉ. Đã tiệt 

trùng. 

BT5-KT-

VH 
Vinahankook 

Việt 

Nam 

Hộp 

100 cái 
Cái 450.000 810 364.500.000 

6 
Bơm tiêm nhựa 

10ml 

Bơm tiêm  

10ml 

Xy lanh 10ml, được sản xuất từ nhựa y tế, 

kim làm bằng thép không gỉ. Đã tiệt trùng. 

BT10-KT-

VH 
Vinahankook 

Việt 

Nam 

Hộp 

100 cái  
Cái 341.200 1.600 545.920.000 

7 
Bơm tiêm nhựa 

50ml 

Bơm tiêm  

50ml 

Dung tích 50ml, được sản xuất từ nhựa y 

tế. Đã tiệt trùng. 

BT50-KT-

VH 
Vinahankook 

Việt 

Nam 

Hộp 25 

cái 
Cái 30.000 6.000 180.000.000 

8 

Catheter nuôi ăn 

tĩnh mạch trung 

tâm dùng cho trẻ 

sơ sinh thiếu 

tháng cỡ 24G 

Catheter tĩnh 

mạch trung 

tâm ngoại 

biên 

Epicutaneo 

cava pur 

Catheter tĩnh mạch trung tâm từ ngoại vi 

vào tĩnh mạch ngắn hạn và trung hạn dùng 

để truyền thuốc, nuôi dưỡng qua đường 

tĩnh mạch cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Đóng 

gói: -1 catheter chất liệu PUR, chiều dài 

30cm, cỡ 24G/2Fr -1 kim dẫn đường cỡ 

20G Microflash -1 thước đo 

1284.00 Vygon Đức 
Hộp 10 

bộ 
Bộ 20 1.800.000 36.000.000 

9 

Catheter nuôi ăn 

tĩnh mạch trung 

tâm dùng cho trẻ 

sơ sinh thiếu 

tháng 

Catheter tĩnh 

mạch trung 

tâm ngoại 

biên 

Premicath 

Catheter dùng để truyền thuốc, truyền dinh 

dưỡng cho trẻ sơ sinh dưới 1kg. Đóng gói: 

-  01 catheter chất liệu PUR: + Cỡ 1Fr + 

Dài 20 cm + Tốc độ truyền dịch 

0.7ml/phút +Thể tích mồi dịch ban đầu 

0.09ml 

1261201 Vygon Đức 
Hộp 10 

bộ 
Bộ 20 1.600.000 32.000.000 

10 

Catheter tĩnh 

mạch rốn 1 nòng 

cỡ 3,5 và 4 

Catheter tĩnh 

mạch rốn 1 

nòng cỡ 3,5 

và 4 

Catheter động tĩnh mạch rốn cho trẻ sơ 

sinh dùng: - Tĩnh mạch rốn: Nuôi dưỡng, 

truyền dịch, truyền thuốc. Lấy máu tĩnh 

mạch, truyền máu và các chế phẩm máu. - 

Động mạch rốn: Lấy mẫu máu động mạch. 

Đo áp lực động mạch, đo pH và phân tích 

27003; 

27004 
Vygon 

Bồ Đào 

Nha 

Hộp 15 

Cái 
Bộ 130 85.000 11.050.000 
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khí máu. Truyền dịch và thuốc. Đóng gói: 

-  01 catheter chất liệu PVC +  Dài 37cm, 

cỡ 3.5 Fr +Tốc độ dòng truyền dịch >6ml/ 

phút. Cỡ 4 Fr +Tốc độ dòng truyền dịch 

>16ml/ phút. 

11 

Catheter tĩnh 

mạch trung tâm 

3 nòng các cỡ 

Ống thông 

tĩnh mạch 

CERTOFIX 

TRIO 

Kim dẫn đường V hoặc S; Dây kim loại 

dẫn đường mềm dẻo, tránh vặn xoắn, đầu 

chữ J giảm tổn thương khi luồn; 3 

nòng.Tiêu chuẩn ISO 13485:2016 

4167244 

B. Braun 

Melsungen 

AG 

Đức 
Hộp 10 

bộ 
Bộ 70 1.000.000 70.000.000 

12 

Catheter tĩnh 

mạch trung tâm 

2 nòng các cỡ 

Ống thông 

tĩnh mạch  

CERTOFIX 

DUO 

Kim dẫn đường V hoặc S;Dây kim loại 

dẫn đường mềm dẻo, tránh vặn xoắn, đầu 

chữ J giảm tổn thương khi luồn, 2 

nòng.Tiêu chuẩn ISO 13485:2016 

4167112 

B. Braun 

Melsungen 

AG 

Đức 
Hộp 10 

bộ 
Bộ 42 860.000 36.120.000 

13 

Catheter lọc 

máu cỡ 6.5F loại 

ngắn 

 Ống thông 

trong lọc 

máu 

GamCath 

GDK-607,5P 

Catheter 2 nòng dùng trong lọc máu.Chất 

liệu: thermosensitive PUR.Kích thước 

(OD): 6.5F.Chiều dài: 75 mm.Đóng gói: 

(1) catheter, (1) Kim luồn, (1) dây luồn J-

tip 0.028 x 500 mm, (2) nắp đậy tiêm 

truyền , (1) nong mạch 7F x 150 mm, (1) 

gạc 

101208 Gambro Đức 
Túi 1 

bộ 
Bộ 3 3.340.000 10.020.000 

14 
Catheter lọc 

máu cỡ 8F 

 Ống thông 

trong lọc 

máu 

GamCath 

GDK-815P 

Catheter 2 nòng dùng trong lọc máu.Chất 

liệu: thermosensitive PUR.Kích thước: 

(OD): 8F.Chiều dài: 150 mm.Đóng gói:  

(1) catheter, (1) Kim luồn, (1) dây luồn J-

tip 0.035 x 700 mm, (2) nắp đậy tiêm 

truyền , (1) nong mạch 8F x 150 mm, (1) 

gạc 

100944 Gambro Đức 
Túi 1 

bộ 
Bộ 5 2.960.000 14.800.000 

15 
Catheter lọc 

máu cỡ 11F 

 Ống thông 

trong lọc 

máu 

GamCath 

GDK-1120 

Catheter 2 nòng dùng trong lọc máu.Chất 

liệu: thermosensitive PUR.Kích thước 

(OD): 11F.Chiều dài: 200 mm.Đóng gói:  

(1) catheter, (1) Kim luồn, (1) dây luồn J-

tip 0.038 x 700 mm, (2) nắp đậy tiêm 

truyền , (1) nong mạch 11F x 150 mm, (1) 

gạc 

101802 Gambro Đức 
Túi 1 

bộ 
Bộ 2 2.190.000 4.380.000 

16 Dây truyền dịch 

Bộ dây 

truyền dịch 

sử dụng một 

lần 

Dây dẫn dài: 1550mm, được làm từ nhựa y 

tế, không dập khi bảo quản và sử dụng. Đã 

được tiệt trùng. 

DTD01: 

SPE 

Công Ty CP 

Nhựa Y Tế 

Việt Nam 

Việt 

Nam 

Túi 1 

bộ 
Bộ 40.000 7.800 312.000.000 
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17 
Dây truyền nối 

bơm tiêm điện 

Dây nối 

truyền dịch 

 Dây làm bằng PVC y tế, dài 1500mm, 

đường kính trong 1mm, đường kính ngoài 

2.1mm. Đầu nối vặn xoắn chống rò rỉ, 

thuận tiện kết nối 1 tay, chống xoắn dây, 

dây có khóa áp lực dương chống trào 

ngược dịch, máu, có màu đỏ phân biệt đầu 

ra đầu vô. Thể tích mồi 1ml, chịu được áp 

lực nén 1.3kgf/cm2 (18.5psi), áp lực hút 

450mmHg (8.7psi). Hệ số dẫn truyền ánh 

sáng: trên 93%,Có kèm nút chặn. Non-

Toxic, Non-Pyrogenic. Tiệt trùng ETO. 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 

NN-ET 

1500 
Nipro 

Thái 

Lan 

Túi 1 

chiếc 
Chiếc 7.000 13.200 92.400.000 

18 Bông cắt 

Bông y tế cắt 

miếng 

2cmx2cm  

Bông được cắt thành từng miếng hình 

Ovan hoặc hình vuông hoặc hình chữ nhật, 

kích thước: 2cm x 2cm .Đóng gói 1 gói 

10g 

BCYTTN Phúc Hà 
Việt 

Nam 

Túi 10 

g 
Túi 25.000 8.000 200.000.000 

19 
Khóa ba chạc 

không dây nối 
Khóa 3 ngã 

Chịu được áp lực cao lên đến 1.23MPa 

(12.3bar, 178psi) tương thích với các loại 

dịch truyền. Thân làm bằng Polycarbonate. 

Khóa làm bằng polyethylene. Nút đậy làm 

bằng Polypropylene. Không Pyrogenic, 

non Toxic. 1 đầu kết nối dương, 2 đầu kết 

nối âm, khóa xoay 360 độ . Tiệt trùng 

bằng EO. Tiêu chuẩn ISO/EC. 

3W-R-L Nipro 
Nhật 

Bản 

Túi 1 

cái 
Cái 6.000 10.900 65.400.000 

20 Cồn 70 độ Cồn 70 độ Thành phần Ethanol 70%,  Ethanol 70 Thuận Phát 
Việt 

Nam 

Can 20 

lít 
Lít 1.500 38.800 58.200.000 

21 
Ống đựng bệnh 

phẩm đông máu 

Ống nghiệm 

Citrate  3,8%  

Ống nghiệm nhựa gồm thân ống vật liệu 

PS hoặc PP, kích thước ống 12-13 x 75mm 

. Ống được phủ hóa chất  Citrate 3,8%. 

C8-025 AN PHÚ 
Việt 

Nam 

100 

cái/kha

y 

Cái 5.000 1.600 8.000.000 

22 
Ống đựng bệnh 

phẩm huyết học 

Ống nghiệm 

EDTA   

Chất liệu được làm bằng nhựa y tế. Hóa 

chất chống đông EDTA với nồng độ tiêu 

chuẩn để Tiểu cầu luôn ở trạng thái tách 

rời tối đa từ 6h-8h, kích thước ống 12-

13x75mm. 

E3-035 AN PHÚ 
Việt 

Nam 

100 

cái/kha

y 

Cái 150.000 2.000 300.000.000 

23 
Ống đựng bệnh 

phẩm sinh hóa 

Ống nghiệm 

Heparin   

Chất liệu được làm bằng nhựa y tế PS 

hoặc PP, Nắp màu đen KT 12-13x75mm. 
HL-025 AN PHÚ 

Việt 

Nam 

100 

cái/kha

y 

Cái 144.400 1.200 173.280.000 
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24 

Ống đựng bệnh 

phẩm truyền 

máu 

Ống nghiệm 

thủy tinh 

12x70mm 

Chất liệu thủy tinh. Kích thước 12mm x 

60mm đến 80mm. 

GlobalRoll

/12mm 

x70mm 

Hangzhou 

Rollmed 

Trung 

Quốc 

100 

cái/kha

y 

Cái 35.100 800 28.080.000 

25 

Ống đựng bệnh 

phẩm vi sinh - 

huyết thanh 

Ống Serum  

Chất liệu ống được làm từ nhựa PS hoặc 

PP ,KT (12-13x75mm) Có chứa các hạt bi, 

. 

S-025 AN PHÚ 
Việt 

Nam 

100 

cái/kha

y 

Cái 10.000 1.800 18.000.000 

26 
Ống nghiệm 

đựng nước tiểu 

Ống nghiệm 

nhựa PS 

16x100mm 

tiệt 

trùng 

Medisure 

Ống nghiệm chất liệu nhựa y tế, kích 

thước 16x100mm ,  

PFB00401

05 
Polygreen 

Việt 

Nam 

Túi 250 

cái 
Cái 37.700 1.600 60.320.000 

27 
Pipet hút bệnh 

phẩm 3 ml 

Ống nhỏ giọt 

vô trùng 3ml 

Chất liệu polyethelene mật độ thấp,Có thể 

được hàn nhiệt và đông lạnh ở nhiệt độ rất 

thấp như trong nitơ lỏng. có vạch chia đến 

3ml. 

200CS01 Copan Ý 
Túi 100 

cái 
Cái 9.100 6.400 58.240.000 

28 

Hóa chất nhuộm 

Papanicolaous 

EA50 

Hóa chất 

nhuộm 

EA50 

Dung dịch dạng lỏng, dễ cháy.Thành phần 

bao gồm có:Ethylene glycol: 15-

25%.Phosphotungstic acid hydrate: 

<1%.Eosin-Y Dye: < 1%.Light Green SF 

Yellowish Dye: < 1%.Acetic acid: < 

1%.Methyl alcohol: 50 - 70%.Nước: 15-

25%..Đóng gói 1 chai 1000ml. 

6766001 
Richard Allan 

Scientific 
Mỹ 

Chai 

1000m

L 

Chai 3 2.800.000 8.400.000 

29 

Hóa chất nhuộm 

Papanicolaous 

OG6 

Hóa chất 

nhuộm OG6 

Dung dịch dạng lỏng, dễ cháy.Thành phần 

bao gồm có:Methyl alcohol: 50 - 

70%.Ethylene glycol: 15-25%.Nước: 10 - 

30%.Phosphotungstic acid: <1%.Orange-

G Certified: 1%.Đóng gói 1 chai 1000ml. 

6766005 
Richard Allan 

Scientific 
Mỹ 

Chai 

1000m

L 

Chai 3 2.600.000 7.800.000 

30 
Cốc đựng mẫu 

3ml 

 Ống Sample 

cup 3ml 

Dung tich: 3ml Chất liệu PS.Trong 

suốt,chống mốc. 

Sample 

cups 

Hangzhou 

Rollmed Co., 

Ltd 

Trung 

Quốc 

Túi 100 

cái 
Cái 4.000 2.000 8.000.000 

31 Cassete nhựa 

Khuôn 

Cassettes 

nhựa đúc 

mẫu bênh 

phẩm 

Cassette lỗ vuông. Có nắp. Dễ mở. Mặt 

trước vát 45°, có thể ghi. Làm bằng nhựa 

dùng trong phòng thí nghiệm 

46-1700-

00 

Medite 

Medical 
Đức 

Túi 

1000 

cái 

Cái 7.000 3.200 22.400.000 

32 
Dung dịch 

Giemsa 

Dung dịch 

Giemsa 

Thực hiện các xét nghiệm soi,Nhuộm 

Giemsa ; Đóng gói 1 chai 500ml 
MI 005 ST Nam khoa 

Việt 

Nam 

Chai 

500ml 
Chai 2 1.500.000 3.000.000 
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33 
Hóa chất nhuộm 

nhân 

Dung dịch 

Hematoxylin 

Có màu tím, không mùi.Độ pH: 2 – 

3.Nhiệt độ sôi: 99.4 độ C.Thành phần gồm 

có:Nước: 98 %; ETHYL ALCOHOL SDA 

40-2: 3-5%; Acetic acid: 1-2%; Muối 

nhôm sunfat: <1 %; Hematoxyline: < 1%; 

Natri Iot: <1%.: <1%.Chai 1 lít. 

6765003 
Richard Allan 

Scientific 
Mỹ 

Chai 

1000ml 
Chai 6 2.800.000 16.800.000 

34 
Keo gắn tiêu 

bản 

Keo gắn 

mouting 

medium  

Dung dịch lỏng, màu vàng nhẹ, mùi 

ngọt.Nhiệt độ sôi: 42.4 - 43°C.Nhiệt độ 

nóng chảy: - 139 °C.Khối lượng riêng: 

0.943.Thành phần bao gồm có:Toluene: 64 

- 66%.Nhựa Acrylic: 34-36%.Đóng gói 1 

chai 118ml 

4112 
Richard Allan 

Scientific 
Mỹ 

Chai 

118ml 
Chai 5 1.300.000 6.500.000 

35 Parafin hạt 
Nến Paraffin 

Type 6 

 Đặc tính kỹ thuật: trắng. Nhiệt độ nóng 

chảy: 54-55C.Thành phần:Paraffin waxes 

and Hydrocarbon waxes: 78-80%.2,6-Di-

tert-butyl-p-cresol: 16-18%.Benzene, 

ethenylmethyl-, polymer with (1-

methylethenyl)benzene: 5-8%. 

8336 
Richard Allan 

Scientific 
Mỹ 

Thùng 

8kg 
Kg 60 498.000 29.880.000 

36 Que cấy vi sinh 
Que cấy vi 

sinh 

Chất liệu nhựa mềm hoặc cứng,tuỳ nhu 

cầu khác nhau. kích thước 1ul và 10ul 

178CSR40

, 

179CSR40 

Copan Ý 
Gói 40 

cái 
Cái 9.000 12.200 109.800.000 

37 
Que tăm bông 

lấy bệnh phẩm 

Tăm bông 

lấy mẫu 

bệnh phẩm 

vô trùng 

Dùng để lấy mẫu bệnh phẩm xét 

nghiệm.Chứa trong ống nhựa. 
SE 06.4 Nam khoa 

Việt 

Nam 

Túi 100 

cái 
Cái 15.000 5.200 78.000.000 

38 
Thuốc nhuộm 

lam 

Dung dịch 

Eosin Y 

Có màu hồng cam, mùi giấm,Độ pH: 4.5 - 

4.9.Nhiệt độ sôi: 100 độ C.Thành phần 

gồm có:Nước: 97-99 %; Formaldehyde: < 

1%; Acetic acid: < 1%; Natri acetate: <1 

%; Eosin-Y Dye: < 1%.  Đóng gói 1 chai  

1000ml. 

6766009 
Richard Allan 

Scientific 
Mỹ 

Chai 

1000ml 
Chai 3 2.900.000 8.700.000 

39 Lamen 22*40 

Phiến kính 

lammen 

22x40 mm 

Lamen kích thước 22mmx40mm. 0101122 
Paul 

Marienfeld 
Đức 

Hộp 

100 cái 
Cái 5.200 1.600 8.320.000 

40 
Ống đựng hóa 

chất chuẩn 
Ống ly tâm Ống ly tâm bảo quản mẫu. Chất liệu nhựa. CL022 

BIOSIGMA 

SPA 
Ý 

Túi 1 

cái 
Cái 500 7.200 3.600.000 
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41 Cồn tuyệt đối 
Cồn tuyệt 

đối 

Thành phần chính: Ethanol 96%.  

Đóng gói 1 chai 1000ml. 
Ethanol Đức Giang 

Việt 

Nam 

Chai 

1000ml 
Chai 300 120.000 36.000.000 

42 
Tuýp nhựa 5ml 

có nắp vặn xoáy 

Tube 5ml vô 

trùng 

Tuýp lấy mẫu được làm từ nhựa 

PP(Polypropylen). Có chiều cao 60mm, 

đường kính 15mm. Lấy và chuyên chở 

bệnh phẩm. 

SE04.1 Nam khoa 
Việt 

Nam 

Bịch 50 

cái 
Cái 410 9.000 3.690.000 

43 Lamen 22*22 

Phiến kính 

lammen 

22x22 mm 

Lamen kích thước 22mmx22mm. 0101050 
Paul 

Marienfeld 
Đức 

Hộp 

100 cái 
Cái 20.000 680 13.600.000 

44 

Toluen (Xylen 

hoặc chất thay 

thế Xylen) 

Chất thay 

thế xylen 

Thuốc thử làm sạch dựa trên isoparaffin để 

nhúng mô và khử paraffin • Thay thế hoàn 

hảo cho các dung môi, thơm để sử dụng 

trong mô bệnh học và tế bào học 

41-5211-

00 

Medite 

Medical 
Đức 

Can 2,5 

lít 
Lít 160 1.280.000 204.800.000 

45 

Ống ly tâm 15 

ml có nắp  vô 

trùng 

Tube 15ml 

vô trùng 

Tuýp lấy mẫu được làm từ nhựa 

PP(Polypropylen). Có chiều cao 122mm, 

đường kính 17mm. Lấy và chuyên chở 

bệnh phẩm. 

SE04.2 Nam Khoa 
Việt 

Nam 

Bịch 20 

cái 
Cái 7.000 9.000 63.000.000 

46 
Dao cắt bệnh 

phẩm 

Dao cắt bệnh 

phẩm 

Lưỡi dao có cấu hình cực thấp,sử dụng 

công nghệ làm cứng thép độc quyền (Pink 

Technol-ogy) để đạt được hiệu suất cắt và 

tuổi thọ cao mà bất kỳ lưỡi microtome nào 

khác không thể so sánh được, Đóng gói 1 

hộp 50 cái. 

3053835 Kai  Industries 
Nhật 

Bản 

Hộp 

/50 cái 
Hộp 5 4.400.000 22.000.000 

47 
Găng tay khám 

bệnh 
Găng khám 

Găng tay làm từ cao su tự nhiên. Có các 

đặc tính như: Độ dài: Chỉ số giữa: 240mm; 

Kích thước chiều rộng bàn tay cỡ  S: 80 ± 

10 mm; cỡ M: 95 ± 10 mm; cỡ L : 111 ± 

10 mm; Độ dày (mm): Thấp nhất 0.08 

mm; 

. 

TC 

GLOVES 
Thành Công 

Việt 

Nam 

Hộp 50 

đôi 
Đôi 643.600 1.620 1.042.632.000 

48 
Găng tay phẫu 

thuật tiệt trùng 

Găng tay 

phẫu thuật 

tiệt trùng  

Chất liệu: Cao su tự nhiên . Đặc tính kỹ 

thuật:Chiều dài: 

Cỡ 6½: 275mm±5mm.Cỡ 7; 7½ và 8: 

282mm±7mm. Chiều rộng lòng bàn 

tay:.Cỡ 6½: 83mm±5mm.Cỡ 7: 

89mm±7mm.Cỡ 7½: 95mm±5mm.Cỡ 8: 

102mm±6mm.Chiều dày tối thiểu 1 lớp 

cho các cỡ: 0,15mm±0,18mm. 

GPTĐTT Merufa 
Việt 

Nam 

Hộp 50 

đôi 
Đôi 45.000 5.000 225.000.000 
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49 Găng tay sản dài 

 Găng tay 

sản khoa các 

loại 

Sản xuất từ cao su thiên nhiên, có phủ bột 

ngô chống dính. . Kích thước:  Bề dày nhỏ 

nhất 0.16 mm; Chiều dài 490 ±10mm; 

Chiều rộng lòng bàn tay: Size 7.0: 

80±10mm, Cơ lý tính: Lực kéo đứt trước 

lão hóa: thấp nhất 12.5N; Lực kéo đứt sau 

lão hóa thấp nhất 9.5N. Độ giãn dài khi 

đứt: Trước lão hóa: Thấp nhất 700%. Sau 

lão hóa: thấp nhất 550%. 

GPTCTD7

.0 
Merufa 

Việt 

Nam 

Hộp 50 

đôi 
Đôi 2.400 16.000 38.400.000 

50 Máu cừu 
Máu cừu 

10mL 

Máu cừu được kháng đông bằng bi thủy 

tinh để loại bỏ fibrin (không sử dụng chất 

kháng đông). Dùng pha chế môi trường 

thạch nuôi cấy vi sinh. 

 

MI 001 

MS 

Nam Khoa 
Việt 

Nam 

Lọ 

10ml 
ml 2.000 16.000 32.000.000 

52 Bông lót bột bó 
Bông lót bó 

bột ORBE 

Làm từ chất liệu sợi bông 100% Polyester 

tổng hợp, màu trắng, không mùi, không 

thấm 

nước.  

BE10270 Hameco 
Việt 

Nam 

Túi 6 

cuộn 
Cuộn 1.000 18.000 18.000.000 

53 
Xi măng hàn 

răng 
Ceivi tron 

Vật liệu trám tạm dùng trám tạm theo dõi 

hoặc trám tạm trong quá trình chữa 

tủy.Hộp 30g. 

Ceivi tron Reco Dent 
Đài 

Loan 

Hộp 

30g 
Hộp 12 160.000 1.920.000 

54 
Ống hút nước 

bọt 

Ống hút nha 

khoa 

Chất liệu nhựa Dùng để hút nước bọt trong 

kỹ thuật nha khoa. 
 Thời Thanh 

Bình 

Việt 

Nam 

Túi 100 

cái 
Chiếc 100 1.200 120.000 

55 Kim tiêm răng Kim gây tê 

Sản phẩm này được sử dụng trong gây tê 

nha khoa, được cắm vào ống tiêm nha 

khoa,Sản phẩm vô trùng. 

DN*M272

1, 

DN*M273

0 

Asahidai Plant 

of AIR 

WATER 

REALIZE 

INC. 

Nhật 

Bản 

Hộp 

100 cái 
Hộp 2 180.000 360.000 

56 
Dầu xịt tay 

khoan 

Dầu xịt Hi – 

clean Spray 

Dầu tra tay khoan có tác dụng làm sạch 

nhanh, hiệu quả và bôi trơn tất cả các loại 

tay khoan nhanh, tay khoan chậm, motor 

hơi :Quy cách: chai 550ml 

Hi clean NSK 
Trung 

Quốc 

Chai 

550ml 
Chai 1 620.000 620.000 

57 
Vật liệu trám 

răng 
GC Fuji 9 

Là một vật liệu trám Glassionomer đặc 

biệt dùng cho kỹ thuật ART. (Bao gồm 1 

gói bột + 1 lọ nước) 

GC Fuji IX GC 
Nhật 

Bản 

Hộp 1 

gói bột 

+ 1 lọ 

nước 

Hộp 2 1.500.000 3.000.000 

58 
Vật liệu tạo độ 

nhám men răng 
T Etchant 

Thành phần chính: Acid phosphoric 37%. 

Đóng gói: Tuýp 5g 

Transcen 

Etchant 
NEXOBIO 

Hàn 

Quốc 

Tuýp 

5g 
Tuýp 2 280.000 560.000 
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59 
Keo dán nha 

khoa 
Mani Bond 

Thành phần gồm: photphate ester, 

carboxylic acid ester, metacrylat , 

Photoinitiators nước, ethanol, bột độn 

Silicat. Đóng gói: 5ml 

433898 

MANI 

MEDICAL 

GERMANY 

GmbH 

Đức Lọ 5ml Lọ 2 650.000 1.300.000 

60 Lá thép Lá thép  
Đai kim loại linh hoạt, đủ độ mềm dẻo để 

uốn cong như mong muốn. 
OEM Jiangsu 

Trung 

Quốc 

Túi 12 

lá 
Cái 30 38.000 1.140.000 

61 
Mặt gương nha 

khoa 

Mặt gương 

nha khoa 

Sử dụng trong nha khoa ,soi,nhìn kỹ 

những chi tiết nhỏ trong miệng 
Prime Prime 

Pakista

n 

Hộp 12 

cái 
Cái 50 30.000 1.500.000 

B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ DỤNG CỤ 3P 224.000.000 

51 

Phim X Quang 

khô dùng cho 

máy in nhiệt cỡ 

(20x25)cm 

Phim dùng 

cho chụp X 

Quang y tế 

Kích cỡ: 20x25cm. Phim khô nhiệt, dùng 

cho chụp X-quang y tế. Tương thích với 

máy in phim Fujifilm Drypix 2000  

DI-HT 

20x25 

FUJIFILM 

MATERIAL 

MANUFACT

U 

RING 

Nhật 

Bản 

100 

tờ/Hộp 
Tờ 16.000 14.000 224.000.000 

  TỔNG CỘNG:                  5.199.052.000  

(Bằng chữ: Năm tỷ một trăm chín mươi chín triệu không trăm năm mươi hai nghìn đồng chẵn.) 
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